
TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn Ghi chú

1 20242064M Nguyễn Hữu Việt 19.09.2002 Nam
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Tùng Lâm Học bổng Viettel 2025

2 20242185M Nguyễn Viết Thiên An 03.12.2002 Nam
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Bùi Đăng Thảnh Học bổng Viettel 2025

3 20242080M Nguyễn Thị Nhật Linh 26.12.2002 Nữ
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Quốc Cường Học bổng Viettel 2025

4 20242468M Đinh Bảo Ngân 01.10.2001 Nữ
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Lê Minh Thùy Học bổng Viettel 2025

5 20242520M Nguyễn Tuấn Anh 01.03.2001 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Đức Tuyên Học bổng Viettel 2025

6 20242100M Nguyễn Hồng Sơn 24.07.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Đỗ Đăng Khoa
Học bổng ĐL 2025, VinIF 

2024

7 20242093M Trần Quang Linh 21.02.2002 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Đỗ Đăng Khoa
Học bổng ĐL 2025, VinIF 

2024

8 20232173M Phùng Thu Hằng 12.04.2001 Nữ Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và 

Truyền thông
PGS.TS. Nguyễn Phi Lê HV khóa 2023

9 20242121M Nguyễn Văn Trung 30.07.2001 Nam
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Tùng Lâm Học bổng Viettel 2025

10 20242063M Vũ Huy Hoàng 07.07.2002 Nam
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trường Điện - Điện tử TS. Phạm Văn Tuynh Học bổng Viettel 2025

11 20242094M Nguyễn Việt Thành 27.10.2002 Nam
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Phạm Văn Trường Học bổng Viettel 2025

12 20242318M Nguyễn Văn Vinh 02.12.2002 Nam
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trường Điện - Điện tử TS. Võ Duy Thành Học bổng ĐL 2025

13 20242075M Ngô Trần Anh Thư 16.03.2001 Nữ Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và 

Truyền thông
TS. Trịnh Văn Chiến Học bổng ĐL 2025

14 20242103M Nguyễn Thị Mai 15.10.2002 Nữ Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống PGS.TS. Vũ Anh Tuấn Học bổng ĐL 2025

15 20242156M Hoàng Nhân Phúc 13.11.2001 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí PGS,TS. Nguyễn Trọng Du Học bổng ĐL 2025

16 20242502M Nguyễn Thành Luân 08.01.2002 Nam Kỹ thuật viễn thông Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh Học bổng Viettel 2025

17 20232208M Đỗ Tuấn Minh 05.06.2001 Nam Hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống TS. Đặng Thanh Tùng HV khóa 2023

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC NHẬN HỌC BỔNG THẠC SỸ
(HỌC BỔNG DO ĐƠN VỊ KHÁC CẤP)



18 20232320M Nguyễn Thành Huy 10.11.2001 Nam Kỹ thuật hóa học Trường Hóa và khoa học sự sống TS. Đặng Thanh Tùng HV khóa 2023

19 20242519M Tạ Xuân Hùng 07.11.2001 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử PGS,TS. Nguyễn Đức Tuyên Học bổng Viettel 2025

20 20231176M Trương Thanh Hằng 13.06.2000 Nữ Kỹ thuật điện Trường Điện - Điện tử PGS.TS. Nguyễn Đức Tuyên HV khóa 2023

21 20232174M Tống Ngọc Anh 14.06.2000 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech)
Trường Công nghệ thông tin và 

Truyền thông
PGS.TS. Nguyễn Phi Lê HV khóa 2023

22 20241176M Dương Minh Hồng 05.12.2001 Nam Khoa học và kỹ thuật vật liệu Trường Vật liệu PGS.TS. Đặng Quốc Khánh Học bổng ĐL 2025

23 20241122M Hoàng Mai Anh 25.02.2000 Nữ Khoa học và công nghệ nano Trường Vật liệu
TS. Dương Xuân Núi, PGS.TS. Đào 

Xuân Việt
Học bổng ĐL 2025


